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PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN THAM GIA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 

(Kèm theo Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2025–2026  

của Trường Tiểu học Vĩnh Phong 4) 

Căn cứ Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2025–2026 của nhà trường và bảng phân công nhân sự tính đến 

tháng 10 năm 2025, Trường Tiểu học Vĩnh Phong 4 lập danh sách cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng thường 

xuyên như sau: 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được phân công 

Thuộc 

diện 

BDTX 

Đăng 

ký mô-

đun 

Chương 

trình 3 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Hoài Thu Hiệu trưởng Quản lý, chỉ đạo chung Có  CBQL 

2 Phạm Văn Lân Phó Hiệu trưởng 
Phụ trách chuyên môn, theo dõi triển 

khai BDTX 
Có  CBQL 

3 Sử Hữu Tuấn Giáo viên 
Kế toán, tư vấn; giảng dạy Đạo đức, 

Âm nhạc 
Có  

Giáo 

viên 

4 Nguyễn Thanh Sơn Giáo viên Thủ quỹ; dạy buổi 2 Có  
Giáo 

viên 

5 Lý Thị Út Giáo viên Chủ nhiệm lớp 1/1; Tổ trưởng khối 1 Có  
Giáo 

viên 
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6 Lê Yến Nhiên Giáo viên Chủ nhiệm lớp 1/2 Có  
Giáo 

viên 

7 Trần Thanh Lợi Giáo viên Chủ nhiệm lớp 3/2 Có  
Giáo 

viên 

8 Nguyễn Hồng Phượng Giáo viên Chủ nhiệm lớp 2/1; Tổ trưởng khối 2 Có  
Giáo 

viên 

9 Nguyễn Việt Em Giáo viên Chủ nhiệm lớp 2/3 Có  
Giáo 

viên 

10 Nguyễn Thị Phân Giáo viên Dạy buổi 2 Có  
Giáo 

viên 

11 Nguyễn Thanh Hợp Giáo viên 
Dạy buổi 2; Mĩ thuật và một số môn 

bổ trợ 
Có  

Giáo 

viên 

12 Nguyễn Đô Rin Giáo viên Chủ nhiệm lớp 3/1; Tổ trưởng khối 3 Có  
Giáo 

viên 

13 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Chủ nhiệm lớp 3/3 Có  
Giáo 

viên 

14 Võ Văn Phèn Giáo viên Chủ nhiệm lớp 5/2 Có  
Giáo 

viên 

15 Đặng Thị Nhi Giáo viên Chủ nhiệm lớp 5/1; Tổ trưởng khối 5 Có  
Giáo 

viên 
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16 Nguyễn Ngọc Nin Giáo viên Chủ nhiệm lớp 5/3 Có  
Giáo 

viên 

17 Nguyễn Văn Giềng Giáo viên Phổ cập; giảng dạy một số môn Có  
Giáo 

viên 

18 Sử Hữu Trung Giáo viên 
Giáo dục thể chất; giảng dạy một số 

môn 
Có  

Giáo 

viên 

19 Nguyễn Văn Tuấn Giáo viên Âm nhạc, Giáo dục thể chất Có  
Giáo 

viên 

20 Nguyễn Văn Mại Giáo viên Chủ nhiệm lớp 4/3 Có  
Giáo 

viên 

21 Phan Văn Phong Giáo viên Tiếng Anh Có  
Giáo 

viên 

22 Võ Thị Mỹ Ly Giáo viên 
Tin học; Tổng phụ trách Đội, phụ 

trách website 
Có  

Giáo 

viên 

23 Võ Lâm Thành Công Giáo viên 
Tin học và Công nghệ; quản lý phòng 

Tin học 
Có  

Giáo 

viên 

24 Phạm Thị Muội Giáo viên Chủ nhiệm lớp 4/1; Tổ trưởng khối 4 Có  
Giáo 

viên 

25 Lê Phin Nhỏ Giáo viên Chủ nhiệm lớp 2/2 Có  
Giáo 

viên 
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26 Nguyễn Văn Hợp Giáo viên Chủ nhiệm lớp 4/2 Có  
Giáo 

viên 

Tổng cộng: 26 người, gồm 02 cán bộ quản lý và 24 giáo viên. 

Danh sách này là căn cứ để tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp kết quả thực hiện bồi dưỡng 

thường xuyên đối với cán bộ quản lý, giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Phong 4 trong năm học 2025–2026. 

*Ghi chú khi sử dụng phụ lục 

Cột “Thuộc diện BDTX” ghi thống nhất là Có.  

Cột “Đăng ký mô-đun Chương trình 3” để trống cho từng cán bộ quản lý, giáo viên tự ghi mô-đun hoặc nội dung 

bồi dưỡng tự chọn trong kế hoạch cá nhân.  

Cột “Ghi chú” nên giữ ngắn gọn, thống nhất toàn bảng, chỉ ghi CBQL hoặc Giáo viên.  

 


